
SỞ Y TẾ TP.HCM 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

Đơn vị tính: VNĐ

STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ 

1
Xoắn hoặc cắt bỏ polyp cổ tử cung nhỏ

đơn giản
1,388,000                                                     

2
Xoắn hoặc cắt bỏ polyp cổ tử cung lớn,

phức tạp
1,588,000                                                     

3 Nạo thai trứng 2,272,000                                                     

4 Triệt sản nam 2,274,000                                                     

5 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 1,481,000                                                     

6 Lấy dị vật âm đạo 1,273,000                                                     

7 Khâu cổ tử cung 2,549,000                                                     

8

Nạo sót thai sót nhau sau sẩy sau sanh

(áp dụng cho các TH đơn giàn, không

có dấu hiệu nhiễm trùng)

1,544,000                                                     

9
Hút buồng tử công do rong kinh rong

huyết
1,404,000                                                     

10 Cấy que Implanon NXT 1,714,000                                                     

11 Tháo que Implanon NXT 1,214,000                                                     

12 Đặt vòng Mirena 1,222,000                                                     

13 Đặt dụng cụ tử cung 722,000                                                        

14 Hút thai < 9 tuần 2,184,000                                                     

15 Hút thai 9-11 tuần 2,596,000                                                     

16 Tháo dụng cụ tử cung khó, mất dây 1,222,000                                                     

17 Bóc nang tuyến Batholin 2,774,000                                                     

18 Bóc nhân xơ vú 2,784,000                                                     

19 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 6,000,000                                                     

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU THỦ THUẬT TRONG NGÀY 

THỦ THUẬT TRONG NGÀY



  GHI CHÚ: 

  * Phí chuẩn bị thủ thuật dịch vụ trong ngày: 500.000đ

  * Các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, x-quang, xét nghiệm...: áp dụng theo giá thu được quy định tại 

Thông tư 21, Thông tư 22 của Bộ Y Tế.


